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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 1368/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh tổ chức thực hiện ðề án Kiên cố hóa trường,  
lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 20/2008/Qð-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt ðề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công 
vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012; 

Căn cứ các văn bản: số 2096/BGDðT-KHTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 
Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc thực hiện ðề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà 
công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012; số 1153/BTNMT-ðKðð ngày 31 tháng 3 
năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo ñảm quỹ ñất ñể thực hiện 
ðề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012; số 
24/BXD-KHCN ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp 
dụng thiết kế mẫu phục vụ ðề án Kiên cố hóa trường, lớp học; 

Căn cứ Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện ðề án Kiên cố hóa 
trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012; 

Xét ñề nghị của Sở Giáo dục và ðào tạo và văn bản góp ý của các Sở: Kế 
hoạch và ðầu tư; Xây dựng; Tư pháp, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh tổ chức thực hiện ðề án 

Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012” trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký. 

ðiều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Giáo dục 
và ðào tạo, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
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Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các thành viên Ban chỉ ñạo ðề án Kiên cố hóa 
trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012 tỉnh, Chủ tịch UBND 
các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Phạm Ngọc Chi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Về việc tổ chức thực hiện ðề án Kiên cố hoá trường, lớp học  

và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1368/Qð-UBND  

ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) 
 
 

ðiều 1. Mục ñích, yêu cầu 

Quy ñịnh về công tác chỉ ñạo, tổ chức, trình tự thủ tục thực hiện và quản lý ðề 
án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012 theo 
Quyết ñịnh số 20/2008/Qð-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ (sau ñây gọi tắt là ðề án 20). 

ðiều 2. ðối tượng và phạm vi áp dụng 

- Các dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ 
giáo viên giai ñoạn 2008-2012 theo ðề án 20. 

- Các dự án ñược lồng ghép với các chương trình, dự án khác: Chương trình 
mục tiêu quốc gia về giáo dục và ñào tạo; Chương trình phát triển kinh tế xã hội các 
xã ñặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135); các 
dự án do nhân dân tự nguyện ñóng góp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 24/1999/Nð-
CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ. 

- Các dự án xây dựng trường, lớp học bằng nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức 
tự nguyện ñóng góp khuyến khích áp dụng các nội dung của Quy ñịnh này. 

ðiều 3. Ban chỉ ñạo các huyện, thành phố 

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tuy Hòa (sau ñây gọi tắt là Ủy ban 
nhân dân cấp huyện) thành lập một Ban chỉ ñạo ðề án 20 của huyện do một Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban; Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo 
làm Phó Trưởng ban thường trực; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó 
Trưởng ban và các ủy viên là lãnh ñạo các cơ quan: Phòng Công thương (ñối với 
thành phố Tuy Hòa và huyện Sông Cầu là Phòng Quản lý ñô thị), Phòng Tài nguyên 
và Môi trường, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố. 

- Ban chỉ ñạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế 
hoạch ñầu tư hàng năm, chỉ ñạo triển khai thực hiện ðề án 20 cấp huyện, ñồng thời 
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tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lồng ghép với các dự án thuộc 
chương trình khác có ñầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. 

ðiều 4. Chủ ñầu tư 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ ñầu tư dự án các trường cấp trung học cơ 
sở; tiểu học; mầm non, nhà công vụ giáo viên (từ cấp 2 trở xuống) trên ñịa bàn huyện, 
thành phố. Căn cứ vào tình hình cụ thể về lực lượng, khả năng của ñội ngũ cán bộ 
quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Phòng Giáo dục 
và ðào tạo làm nhiệm vụ chủ ñầu tư. Nếu giao cho chủ ñầu tư khác thì trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh cụ thể cho từng trường hợp. 

- Sở Giáo dục và ðào tạo làm chủ ñầu tư các dự án: trường trung học phổ 
thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông (phổ thông cấp 2-3), các Trung tâm Kỹ 
thuật tổng hợp - Hướng nghiệp trực thuộc sở, nhà công vụ giáo viên (do sở quản lý). 
Căn cứ vào tình hình cụ thể về lực lượng, khả năng của ñội ngũ cán bộ quản lý Sở 
Giáo dục và ðào tạo có thể giao Thủ trưởng các ñơn vị này làm chủ ñầu tư.  

- Chủ ñầu tư có trách nhiệm bố trí người của ñơn vị sẽ quản lý, sử dụng công 
trình sau khi ñầu tư xong, vào vị trí phù hợp ñể tham gia quản lý dự án ngay từ khâu 
lập dự án ñến khi bàn giao ñưa vào sử dụng. 

ðiều 5. Kế hoạch ñầu tư 

- Hàng năm, căn cứ vào quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và ðào tạo nhu 
cầu thực tế của cấp huyện, Phòng Giáo dục và ðào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp 
huyện lập kế hoạch ñầu tư xây dựng các dự án thuộc khoản 1 ðiều 4 (của Quy ñịnh 
này) và báo cáo Sở Giáo dục và ðào tạo (là cơ quan thường trực ðề án 20 của tỉnh) 
về kế hoạch ñầu tư trong năm. Sở Giáo dục và ðào tạo lập kế hoạch ñầu tư các dự án 
thuộc khoản 2 ðiều 4 (của Quy ñịnh này), ñồng thời tổng hợp toàn bộ kế hoạch ñầu 
tư các dự án thuộc ðề án 20 trong toàn tỉnh.  

- Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo và Sở 
Tài chính ñể phân bổ vốn cho từng dự án theo quy ñịnh (tại Thông tư số 46/2008/TT-
BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
ñịnh. 

ðiều 6. Thủ tục ñầu tư xây dựng 

- Chủ ñầu tư căn cứ danh mục dự án ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
và khả năng, phương thức huy ñộng vốn từ ngân sách ñịa phương, các nguồn tài trợ 
khác ñể lập dự án ñầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật (sau ñây gọi là dự án ñầu tư) 
theo quy ñịnh. 
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- Công trình nhà lớp học phải ñược xây dựng trong khuôn viên trường cũ hoặc 
một ñịa ñiểm mới phù hợp quy hoạch trên ñịa bàn tuyển sinh của trường, chú ý kết 
hợp với việc xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia, việc ñiều chỉnh ñịa ñiểm ñầu tư và 
quy mô ñầu tư phải phù hợp với nguồn vốn trong kế hoạch ñã ñược bố trí và trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.  

- Về giải pháp tổng mặt bằng: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại 
Công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07 tháng 3 năm 2008. 

- Về ñịa ñiểm ñầu tư nhà công vụ giáo viên ñược bố trí ở khu vực riêng biệt, có 
thể trong khuôn viên hoặc bên ngoài khuôn viên trường. Trường hợp nằm trong 
khuôn viên trường phải bố trí lối ñi riêng, trường hợp nằm ngoài khuôn viên trường 
phải bố trí ở vị trí thuận lợi cho việc ñi lại của giáo viên. ðối với nhà công vụ giáo 
viên cấp huyện do chủ ñầu tư cấp huyện phê duyệt trên cơ sở ñề nghị của hiệu trưởng 
và Phòng Tài chính - Kế hoạch; nhà công vụ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt trên cơ sở ñề nghị của Hiệu trưởng và Sở Giáo dục và ðào tạo.  

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình ñược lựa chọn phù hợp theo 
cấp học, quy mô trong các bộ thiết kế mẫu (thiết kế bản vẽ thi công) do Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành theo thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng áp dụng cho chương trình, ðề 
án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.  

- Các dự án có nhà vệ sinh ñược áp dụng bộ “Thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các 
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở” do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban 
hành tại Quyết ñịnh số 1486/Qð-BGDðT ngày 31 tháng 3 năm 2008. 

ðiều 7. Thẩm ñịnh, phê duyệt ñầu tư và giao nhận thầu xây dựng 

Việc thẩm ñịnh, phê duyệt các thủ tục ñầu tư và giao nhận thầu xây dựng thực 
hiện theo Luật Xây dựng, Luật ðấu thầu, các văn bản hướng dẫn liên quan và quy 
ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn 
tỉnh. 

ðiều 8. Quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng 

Việc quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo các Nghị 
ñịnh của Chính phủ và quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh hiện hành. 

ðiều 9. Quản lý tài chính 

Việc quản lý tài chính thực hiện theo Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 
tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn 
thực hiện ðề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 
2008-2012. 

ðiều 10. Huy ñộng nguồn lực tham gia thực hiện ðề án 
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- Ủy ban nhân dân, Ban chỉ ñạo ðề án 20 các cấp có kế hoạch và xây dựng 
chương trình hành ñộng cụ thể nhằm huy ñộng các nguồn lực tham gia thực hiện ðề 
án. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, các nhà hảo 
tâm (gọi tắt là các nhà tài trợ) ñể thực hiện ñề án có hiệu quả. Các nhà tài trợ nếu 
ñóng góp bằng tiền thì chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản 944.24.2 tại Kho bạc Nhà 
nước tỉnh hoặc các Kho bạc Nhà nước cấp huyện. 

- Ban chỉ ñạo các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
ñoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc vận ñộng tích cực hưởng ứng tham gia ðề án 
và có kế hoạch phân bổ vốn huy ñộng công khai, minh bạch và hợp lý nhằm ñạt các 
mục tiêu ñề ra. 

- Các cơ quan thông tin ñại chúng có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi ñể toàn 
xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ðề án này. 

ðiều 11. Nguồn vốn ñầu tư 

Nhằm ñẩy mạnh tiến ñộ thực hiện ðề án, phấn ñấu xây dựng các trường trung 
học cơ sở, trung học phổ thông, các ñiểm trường mầm non, tiểu học trung tâm xã, thị 
trấn kiên cố hai hoặc ba tầng theo hướng ñạt chuẩn quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao nhiệm vụ huy ñộng vốn như sau: 

1. ðịnh mức phân bổ kinh phí theo dự toán ñăng ký trong ðề án: 

a) Huyện ñồng bằng:  

- Trường mầm non: 170 triệu ñồng/phòng; 

- Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: 140 triệu ñồng/phòng; 

b) Huyện miền núi:  

- Trường mầm non: 180 triệu ñồng/phòng;  

- Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: 150 triệu ñồng/phòng. 

2. Dự kiến nguồn vốn ñầu tư: 

a) Dự kiến nguồn vốn Trung ương hỗ trợ từ trái phiếu Chính phủ khoảng 50%; 

b) Nguồn vốn ngân sách ñịa phương do tỉnh cân ñối (từ 20% tổng nguồn thu xổ 
số kiến thiết hàng năm và 35% vốn ñầu tư cho giáo dục hàng năm trong cân ñối ngân 
sách ñịa phương) ñảm bảo khoảng 25%; 

c) Phần còn lại khoảng 25% và kinh phí giải phóng mặt bằng, ñền bù ñất ñai: 

- ðối với các công trình trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở do ngân 
sách cấp huyện cân ñối và huy ñộng các nguồn khác; 

- ðối với công trình trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông do ngân sách tỉnh cân ñối và huy ñộng các nguồn khác. 
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ðiều 12. Chế ñộ báo cáo, kiểm tra 

1. Chế ñộ báo cáo:  

- Chủ ñầu tư báo cáo tiến ñộ thực hiện hàng tháng cho Ban chỉ cấp huyện, 

thông qua Thường trực Ban chỉ ñạo (Phòng Giáo dục và ðào tạo). 

- Thường trực Ban chỉ ñạo cấp huyện tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và Thường trực Ban chỉ ñạo tỉnh (Sở Giáo dục và ðào tạo). 

- Thường trực Ban chỉ ñạo tỉnh tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo quy ñịnh. 

2. Chế ñộ kiểm tra: 

- Hàng tháng Thường trực Ban chỉ ñạo tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện ðề án. 

- Ban chỉ ñạo cấp huyện thực hiện việc thường xuyên kiểm tra tiến ñộ thực 

hiện các dự án. 

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có vướng mắc, Thường trực Ban chỉ 

ñạo báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp ñể có hướng xử lý kịp thời. 

ðiều 13. Phân công, giao nhiệm vụ 

1. Sở Giáo dục và ðào tạo (Thường trực Ban chỉ ñạo tỉnh): 

- Hàng năm xác ñịnh danh mục trường, lớp cần xây dựng thuộc ðề án 20 của 

tỉnh. 

- Chủ ñạo trong việc tổ chức huy ñộng, tiếp nhận vốn và phối hợp với Sở Kế 

hoạch và ðầu tư có phương án sử dụng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc chỉ ñạo các chủ ñầu tư 

triển khai thực hiện công trình; tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh ñể Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức triển khai, cung cấp thiết kế mẫu 

do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

- Phối hợp với Sở Tài chính cân ñối nguồn vốn thực hiện ðề án. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Tài chính xây dựng phương án 

phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn do ngân sách tỉnh cân ñối. 

- Tham gia kiểm tra, ñánh giá kết quả thực hiện ðề án. 
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3. Sở Tài chính: 

- Thực hiện cấp vốn từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác 

theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc lập thủ tục tiếp nhận và quản lý 

vốn huy ñộng. 

- Có kế hoạch hướng dẫn các huyện và các chủ ñầu tư thực hiện quản lý tài 

chính (Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện ðề án Kiên cố hóa trường, 

lớp học và nhà công vụ giáo viên giai ñoạn 2008-2012) theo nguyên tắc ñơn giản về 

thủ tục, ñảm bảo quản lý tài chính chặt chẽ. 

4. Sở Xây dựng: 

- Hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu cho phù hợp với ñiều kiện từng vùng. 

- Phối hợp thường trực Ban chỉ ñạo tỉnh trong việc kiểm tra chất lượng công 

trình xây dựng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lựa chọn ñịa 

ñiểm ñể triển khai dự án. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và ðào tạo và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện trong việc hướng dẫn các chủ ñầu tư hoàn tất các thủ tục về sử dụng 

ñất ñể triển khai thực hiện dự án. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chủ trì, chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, xác ñịnh cụ thể 

số lượng trường, lớp học 3 ca, lớp học tạm thời các loại và nhà công vụ cho giáo viên 

cần ñầu tư xây dựng của các ñịa phương (cụ thể ñến từng thôn, bản) ñưa vào kế 

hoạch kiên cố hóa. 

- Xây dựng, phê duyệt và chỉ ñạo tổ chức triển khai thực hiện ñề án của ñịa 

phương từ năm 2008-2012 với sự kiểm tra, giám sát của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ñể thực hiện các mục tiêu 

của ðề án, ñảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực. 

- Xây dựng kế hoạch, vận ñộng ñóng góp của các nhà tài trợ ñể thực hiện ðề 

án. 

ðiều 14. ðiều khoản thi hành 
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- Thành viên Ban chỉ ñạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ ñầu 

tư theo chức năng, quyền hạn triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có bất cập phát sinh, Thường trực Ban chỉ ñạo 

tỉnh tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh ñể có biện pháp xử lý phù hợp./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Phạm Ngọc Chi 

 


